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NGu6NV~)N

300 A. NQ' phai tril 242,257,981,869 266,403,227,702

310 I. NQ'ngh han 217,032,981,869 241,475,296,689

311 1. Yay va no ng~n han V.14 36,339,068,938 50,836,884,350

312 2. Phai tra eho nguoi ban 5,888,730,033 877,483,288

313 3. Ngtroi mua tra ti~n tnroc 5,123,124,616 268,130,366

314 4. ThuS va cac khoan phai ni)p Nha ruroc V.15 6,077,014,315 1,649,216,724

315 5. Phai tra nguoi lao di)ng 77,427,845,140 134,088,659,120

316 6. Chi phi phai tra V.16 524,911,015 232,388,205

319 9. Cac khoan phai tra, phai nop ngan han khac V.17 18,742,840,438 19,512,463,525

3~~. 10. Quy khen thuong va phuc loi 66,909,447,374 34,010,071,111

330 II. NQ'dai han 25,225,000,000 24,927,931,013

333 3. Phai tra dai han khac 300,000,000XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. .

334 4. Yay va no dai han V.18 24,925,000,000 24,925,000,000

335 5. ThuS nhu nh~p hoan lai phai tra 2,931,013

400 B N ). ~ hf "h-QPONMLKJIHGFEDCBAt : 2,229,266,028,768 2,250,541,788,088. guon von C U so' U 'U

410 I. Ngu8n vBn chi!GFEDCBAs i ) ' h f r u V.19 2,229,266,028,768 2,250,541,788,088

411 1. V6n dAu tu cua chu s a hiru 430,000,000,000 430,000,000,000

412 2. Thang dir v6n e6 phan 147,271,822,000 147,271,822,000

414 4. C6 phieu quy (*) (40,164,299,748) (40,164,299.748)

416 6. Chenh I~eh tY gia h6i doai

417 7. Quy dAu nr phat triSn 779,770,211,328 719,899,494,089

418 8. Quy du phong tai ehinh 208,317,028,496 208,317,028,496

419 9. Quy khac thuoc v6n chu s a htru

420 10. Loi nhuan sau thuS chua ph an ph6i V.31 704,071,266,692 785,217,743,251

430 II. Ngu8n kinh phi

432 I. Nguon kinh phi

433 2. Nguon kinh phi da hoan thanh TSCf)

440
T A A x ~

2,471 ,524,010,637 2,516,945,015,790ong cong nguon von

c A c CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN

Chi tieu 30/09/2014 0110112014

1. Hi san thue ngoai

2. V~t tu, hang h6a nhan g i i i hi), nhan gia cong

3. Hang h6a nhan ban hi), nhan ky giri

4. No kh6 doi da xu Iy

5. Ngoai t~ cac loai (USD)

6. D IJ to an chi S IJ nghiep, du an

79,800,000 38,866,754,499

1,770,438.31

. 1,080,946,000

710,770.23

l - h u ~

------
V O DUY HUONG

Pharn NgQc Huy

Nguni I~p bi~u

-- -----



SIT CHiTIEU Mii THUYET KYBAOCAO LUY KE TU DAu NA.M DEN CUOI

s6 MINH QUY III12013 QUY 11112014 KYNA.Y KYTRUOC

1 Doanh thu ban hangva cungXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc a p dich vu 1 VI.25 311,200,465,726QPONMLKJIHGFEDCBA_ _ ~ ! I ,Q I 4 ,9 5 _ 8 , . 0 J 2 628,968,588,879 712,909,201,553
-- ___ "_ __ _ __ 4 _______ •• _

-- -- -- --- - - - - -- - ._ " _ . -

2 Cac khoan gia m triY doa_nh thu 2 1,998,174,326 527,334,984 1,064,746,264 3,720,466,252
- -._-- f - - - - - - - - -

3 Doanh ihu thuan v€ ban hang va eung cap 10 309,202,291,400 310,487,623,028 627,903,842,615 709,188,735,301
- --- f - - - - - - - - - - - -

dich vu ( 10 = 10 - 01 ) °----- --- - f - - - - - - - ---- _ ._ - --

4 Gia v6n hang ban 11 VL27 206,982,463,065 211,107,513,453 442,389,597,421 438,657,682,485
- . - - ~ .--

5 L<;1inhuan gQP v€ ban hang va eung cap 20 0 . --- - -- --------

dich vu ( 20 = 10 -11 ) 102,219,828,335 99,380,109,575 185,514,245,194 270,531,052,816
--- . _ -

6 D?anh thu hoat dong tai chinh_ 21 VL26 6,597,801,945 9,094,767,718 38,067,984,578 44,801,788,402. . - - ----- ----------

7 Chi phi ta i chinh 22 VL28 14,162,259,492 3,855,643,418 6,153,720,800 15,493,955,195
--- - - ----- - - -- --

Trong d6 : Chi phi lai _"ay 23 990,305,876 1,006,336,443 3,012,046,812 2,764,753,743
- --- . .- --- -- -- ---

8 Chi phi ban hang 24 4,115,490,110 3,476,459,431 7,478,951,048 9,480,015,443
- - -- -------.----- --- --- - - -- --- --- -- --

9 Chi phi quan 19 d~anh .!1$hi~p 25 10,738,262,179 11,455,595,182 32,511,245,992 32;876,634,632
- ---- - --- --- - - -- ----- ---

10
L<;1inhuan thuan tit hoat dong kinh doanh

30 79,801,618,499 89,687,179,262 177,438,311,932 257,482,235,948
DO = 20 + (21 ~22 L:J24 + 25) 1

- - - _ . - * - - --- ----- -- --

11 Thu nhap khac 31 3,645,299,212 4,178,335,250 7,761,539,079 6,768,795,731
. ------ --- -- - _ . --- - - " - - ---- - --- - -. -

12 Chi phi khac ___ 32 2,310,196,437 2,001,538,060 3,682,027,864 3,259,259,b89
f - - - - ----.---- . - - ---- - --- - - - - " - f - - - - - - - - - - . - - ---

13 L<;1inhuan khac ( 40 = 31 -32 ) 40 1,335,102,775 2,176,797,190 4,079,511,215 3,509,535,8421
- - - - -----

14 T6ng lei nhuan ke toan tnroc thue' (=30+40) 50 81,136,721,274 91,863,976,452 181,517,823,147 260,991,771,790
--

15 Chi phi thue' TNDN hien harih 51 VL30 5,115,019,877 18,282,068,764 32,323,228,108 24,972,103,577
--- -- - _.- ---- - ------- -

I t ) Chi phi thueTNDN hoiil!.}~i ____ 52 VL30 0 ( 2 , 9 3 1 ! 9 D l 6,793,748
-- -- ---- ---_._- ---- --- -- ------ -

17 L<;1inhuan sau thue' t~~ ~Mp.QN (=50-51-52) 60 76,021,701,397 73,581,907,688
_ ,1 9 ] ' ~ ~ ~ Q ? 2 236,012,874,465

-- ----

1,747~
-

1_8 Lai co ban tren c6 phieu (* ) 70 1,768 542 5,489

f 4 ~ ~ y ! f ' jGllt~~'~ n a m 2014

Ngu'Oil~p bi~u 6? K e ' Toan Trudn CO) • c ( 5 f . ~ GFEDCBA
r - u : Ptj;tig tn DBc

i ( C A O S U . *~ k
I - t t~ . , ~ ~ G P H U ~ f t& _. • . . . . • . ~ . . . . •

~ ~ ~~;

I J I tU _ T "6\~~
~ ~ -

T~P DOA.N CONG NGIIItp CAO SU

CONG TY c6 PHAN CAO SU DONG PRU

B A o c A o K E T Q U A HO~ T DONG KINH DOANH

Quy III - 2014

I

VO DUY HUaNG Pham NgQc Ruy



Cong tyXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc 6 phdn cao su £tang Phu

Xa Thuan Phu - f)6ng Phu - Binh Phuoc

Bao cao tai chinh

cho ky k~ to an tir 0GFEDCBA1 1 0 1 /2 0 14 d~n 3 0 1 0 9 /2 0 1 4

B A o c A o LU1J CHUYEN TIEN T~

Tai ngay 30 thang 09 nam 2014 .;QPONMLKJIHGFEDCBA

( T i t e o p h u o n g p lu ip tn r c t i lp )

L U Y K E T iJ DAU NAM DEN CUOI KY NAy

Ma
J .

so

T h ~ y ~ t

minh
Chi tieu

Narn 2014 Nam2013

I. Luu chuysn ti~n tir heat dQng kinh doanh

01 I. Ti~n thu tir ban hang, cung cAp djch vu va doanh thu khac

~~. 2. Ti~n chi tra cho ngiroi c u n g cAp hang h6a v a dich V\I

03 3. Ti~n chi tra cho ngiroi lac d(>ng

04 4. Ti~n chi tra Hii vay

05 5. Ti~n chi n(>p thue thu nhap doanh nghiep

06 6. Ti~n thu khac tir heat d(>ng kinh doanh

07 7. Ti~n chi khac cho h e a t d(>ng kinh doanh

2 0 L u u c l t u y i l l l i J I l t l t u l i n l i r I t o a t t l {h z g k i n l t d o a n h

II. Luu chuyen ti~n tir hoat dQng d§u t u

21 I. Ti~n chi d~ mua sarn, xay dung TSCf) va cac tai san DH khac

22 2. Ti~n thu nr thanh ly, nhuong ban TSCf) va cac TSDH khac

23 3. Ti~n chi cho vay, mua cac cong cu no cua dun vi khac

24 4. Ti~n thu h6i cho vay, ban lai cac cong cu no cua dun vi khac

25 5. Ti~n chi d~u tir g6p vbn vao dun vi khac

26 6. Ti~n thu h6i d~u nr g6p vbn vao dun vi khac

27 7. Ti~n thu lai cho vay, c6 nrc va lo i nhuan diroc chia

3 0 L t r u c l z u y i n t i J n I h u { l I l t i r h o a t t l 9 1 l g t l l i u f i r

III. Luu chuyen ti~n tir hoat dQng tai chinh

31 I. Ti~n thu phat hanh c6 phieu, nhan vbn g6p cua s a hiru

33 3. Ti~n vay ng~n han, dai han nhan duoc

34 4. Ti~n chi tra n o gbc vay

36 6. C6 tire, Igi nhuan da tra cho chu s a hiru

4 0 L u u c l t u y i " t i J " l l t u l i n t i r h o a t t l 9 1 1 g t i z i c h i n h

50 Luu chuyen ti~n t h u a n trong k y

60 Ti~n v~ nrong d u r r n g ti~n d§u ky

61 Anh h u a n g cua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngoai t~

70 Ti~n va tU'o'ng dU'o'ng ti~n cu6i ky

NgU'(YiI~p bi~u

v a DUY HlJdNG
Pham NgQc Huy

t :

603,418,387,528

(103,022,541,246)

(264,552,467,384)

(2,796,033,747)

(908,336,888)

49,112,107,493

(649,311,983,629)

( 3 6 8 , 0 6 0 , 8 6 7 , 8 7 3 )

(318,071 ,350, 117)

42,469,786,427

754,171,183,406

(91,533,279,388)

(298,093,667,043 )

(4,003,100,431 )

(29,898, I04,845) (38,081,004,148)

(714, I00,000,000)

660,440,713,233

( 14,668,300,000) (99,406,043,151 )

14,876,343,730

(83,349,347,882)

42,864,252,444

(94,622,794,855)

5,632,939,200

285,723,157,086 120,514,836,346

(125,822,661,446)

(107,361,680,000)

( J 1 2 , 6 6 9 , 5 0 5 , 1 0 0 )2 8 5 , 7 2 3 , 1 5 7 , 0 8 6

(165,687,058,669) ( 164,822,513,528)

736,656,143,436 592,843,697,517

570,969,084,767 428,021,183,989

Nguy~n Thanh Hal
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Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Báo cáo tài chính

Xã Thuận Phú - Đồng Phú - Bình Phước

V.THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 30/09/2014 01/01/2014
VND VND

Tiền mặt 1,128,366,027 2,481,000

Tiền gửi ngân hàng 97,345,889,537 69,245,740,749

Các khoản tương đương tiền 472,494,829,203 667,407,921,687

Cộng 570,969,084,767 736,656,143,436

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 30/09/2014 01/01/2014
VND VND

a. Trái phiếu đầu tư ngắn hạn - -

b. Đầu tư ngắn hạn khác 294,200,000,000 244,350,874,269

 - Tiền gửi có kỳ hạn 251,138,504,131 235,600,737,436

 - Cho vay ngắn hạn 43,061,495,869 8,750,136,833

Cộng 294,200,000,000 244,350,874,269

3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC 30/09/2014 01/01/2014
VND VND

Phải thu về lãi tiền gửi có kỳ hạn        12,019,022,960        14,305,887,821 

Phải thu Công ty Đồng Phú Karatie        11,700,000,000 

Phải thu Công ty CP kỹ thuật Cao Su Đồng Phú        14,000,000,000 

Phải thu Tiểu Đoàn Đặc Công D60             253,451,185             180,528,010 

Phải thu bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước          4,000,000,000 

Phải thu tiền thuế đất các hộ nhận khoán               17,398,198             113,431,724 

Phải thu khác             891,909,325             735,866,050 

Cộng 27,181,781,668 31,035,713,605

Cho kyø keá toaùn töø ngaøy 01/01/2014 ñeán 30/09/2014



Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Báo cáo tài chính

Xã Thuận Phú - Đồng Phú - Bình Phước Cho kyø keá toaùn töø ngaøy 01/01/2014 ñeán 30/09/2014

4. HÀNG TỒN KHO 30/09/2014 01/01/2014
VND VND

Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 9,652,785,104 9,415,484,939

Công cụ, dụng cụ 3,687,117,078 2,037,240,256

Chi phí SXKD dở dang     22,418,914,506 24,480,119,599

Thành phẩm tồn kho 93,358,931,982 69,760,604,478

Hàng gửi bán 1,651,312,709

Cộng giá gốc hàng tồn kho 129,117,748,670 107,344,761,981

5. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN 30/09/2014 01/01/2014
VND VND

Chi phí phải trả trước ngắn hạn 268,266,151 303,934,360

Cộng 268,266,151 303,934,360

6. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC 30/09/2014 01/01/2014
VND VND

Thuế GTGT 483,809,771
Thuế TNDN 25,337,876,905
Thuế TNCN 21,274,626,342 21,919,131,420
Thuế đất thu hộ các hộ dân mượn đất 272,444,120
Tiền thuê đất 1,000,000,000
Cộng 22,758,436,113 47,529,452,445

7. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 30/09/2014 01/01/2014
VND VND

Tạm ứng 4,780,655,530 2,074,197,276

Cộng 4,780,655,530 2,074,197,276

8. TĂNG GIẢM  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

9. TĂNG GIẢM  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

(Chi tiết xem phụ lục số 01 kèm theo)



Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Báo cáo tài chính

Xã Thuận Phú - Đồng Phú - Bình Phước Cho kyø keá toaùn töø ngaøy 01/01/2014 ñeán 30/09/2014

10. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 30/09/2014 01/01/2014
VND VND

Công trình nông nghiệp 121,086,998,107 121,001,875,278

Trång míi t¸i canh n¨m 2007 7,125,947,643

Trång míi T©n H−ng n¨m 2007 11,226,590,816

V−ên c©y t¸i canh 2008 17,681,882,051 16,337,917,509

V−ên c©y trång míi T©n H−ng 2008 6,122,587,702 6,041,750,351

V−ên c©y t¸i canh 2009 20,496,875,947 18,833,621,684

V−ên c©y T©n H−ng 2009 5,005,196,286 4,655,540,708

V−ên c©y t¸i canh 2010 20,063,717,441 17,931,153,945

V−ên c©y t¸i canh 2011 11,464,491,783 10,282,000,973

V−ên c©y t¸i canh 2012 16,111,047,162 14,323,758,449

V−ên c©y t¸i canh 2013 16,692,285,772 14,220,118,870

V−ên c©y t¸i canh 2014 7,425,439,633

C©y rõng trång xen 23,474,330 23,474,330

Xây dựng  công trình giao thông 3,516,591,897 4,275,271,796

Đường chống sói mòn 227,732,100 296,786,209

Nâng cấp láng nhựa đường LL dài 1820 m, cống hộp 114,689,142 114,689,142

Đường liên lô nông trường Tân lập 161,877,273 161,877,273

Lập báo cáo KTTT  nâng cấp láng nhựa đường liên lô 
Nông trường Tân lập 86,542,727

NC láng nhựa đường liên lô 908,63m NT Thuận phú (lô 
12 đến 55 ) 85,301,818

NC láng nhựa đường lô, liên lô NT Tân Thành 414,59m 
(lô 22 đến 13) 51,584,545

NC láng nhựa đường lô, liên lô NT Thuận Phú 2090,42m 
(lô 3) 176,398,182

NC láng nhựa đường lô, liên lô NT Thuận Phú 1142,61 
m (lô 14 đến 17) 108,904,545

NC tuyến đường lô cao su NT Tân Hưng tuyến đường lô 
8 đến lô 45 dài 2.400m 852,457,351 852,457,351

NC láng nhựa đường lô, liên lô NT Tân Hưng tuyến 
đường lô cao su 49A dài 1183m 107,714,235 107,714,235

NC láng nhựa đường lô, liên lô NT Tân Hưng tuyến 
đường lô cao su 31A dài 360m 26,200,141

NC láng nhựa đường lô, liên lô NT Tân Hưng tuyến 1 
đường lô cao su 1A dài 208m 24,619,889

NC láng nhựa đường lô, liên lô NT Tân Hưng tuyến 1 
đường lô cao su 39A dài 825m 58,081,668 58,081,668

NC láng nhựa đường lô, liên lô NT Tân Hưng tuyến 1 
đường lô cao su 35A dài 1075m 79,806,483 79,806,483

NC đường Tân Hưng (lô 49A- 1183m; Lô 49B dài -
1381m) - dài 2564m 798,625,455 798,625,455

NC đường Tân Hưng (lô 31A- 360m; lô 31B- 186m) - 
dài 546m 76,486,545

NC đường Tân Hưng  dài 1775 m 512,904,000 512,904,000

NC đường Tân Hưng (Khu DC1A-208m; KDC1B- 
200m) - dài 408 m 141,776,727



Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Báo cáo tài chính

Xã Thuận Phú - Đồng Phú - Bình Phước Cho kyø keá toaùn töø ngaøy 01/01/2014 ñeán 30/09/2014

NC đường Tân Hưng (lô 39A- 825m; lô 39B- 325m) - 
dài 1150m 400,080,727 400,080,727

Xây dựng cầu bê tông dự án lực lô 26 31,810,909

Nâng cấp đường lô -LL từ 45 -> 52 dài 1043,91 m 120,000,238

Nâng cấp đường lô, liên lô NTCS Tân Hưng (lô 26 đến 
46 dài 1875m) 82,623,225 82,623,225
Xây dựng công trình kiến trúc 422,697,026

Nhà làm việc An Bình 66,365,162

Nhà máy chế biến mủ cao su Tân Hưng 356,331,864
Xây dựng công trình điện nước 714,938,667 714,938,667

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải NMCB Tân Lập 714,938,667 714,938,667
Kiến thiết cơ bản khác 3,393,362,288 5,372,618,942

Dự án trồng mới Cao Su Nông trường Tân Hưng 2,553,574,773 4,749,418,942

Lập dự án tái canh trồng & chăm sóc cao su 2011-> 2015 623,200,000 623,200,000

Dự án kho bãi cửa khẩu Hoa Lư 216,587,515
Lãi Vay đầu tư dự án Cao su 1,466,262,800 3,156,147,633

Chi phí hệ thống thiết bị 295,000,000 295,000,000
Cộng 130,895,850,785 134,815,852,316

11. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON 30/09/2014 01/01/2014

VND VND

Công ty CP Cao su Đồng Phú Đăk Nông (*) 106,089,000,000 106,089,000,000
Coâng ty  CP Khu CN Baéc  Đồng Phuù 35,700,000,000 30,600,000,000
Công ty CP Cao su kỹ thuật Đồng Phú 117,995,000,000 117,995,000,000
Công ty CP Cao su Đồng Phú Kratie 379,200,000,000 357,000,000,000
Cộng 638,984,000,000 611,684,000,000

(*) Tỷ lệ kiểm soát và tỷ lệ lợi ích là 90%

12. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT, LIÊN DOANH
Tỷ lệ kiểm soát

30/09/2014 01/01/2014

và Tỷ lệ lợi ích
VND VND

Công ty CP  Gỗ Đồng Phú 40% 16,000,000,000 16,000,000,000

Cộng 16,000,000,000 16,000,000,000

13. ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC 30/09/2014 01/01/2014
VND VND



Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Báo cáo tài chính

Xã Thuận Phú - Đồng Phú - Bình Phước Cho kyø keá toaùn töø ngaøy 01/01/2014 ñeán 30/09/2014

a. Đầu tư cổ phiếu (*) Số lượng CP 3,316,600,000 8,084,066,000

Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An 502,941 7,136,466,000

Công ty CP Khu Công nghiệp Hố Nai 9,200 3,316,600,000 947,600,000

b. Góp vốn đầu tư 161,233,131,590 148,933,831,590

Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su 23,000,000,000 23,000,000,000

Công ty Cổ phần Thể Thao Cao su Phú Riềng 1,500,000,000 1,500,000,000

Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy 45,300,000,000 40,000,000,000

Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Lào Cai 22,542,050,000 15,542,750,000

Công ty TNHH Đầu tư Cơ sở Hạ tầng VRG 43,493,072,157 43,493,072,157

Khu Tái định cư Phước Vĩnh 3,005,188,988 3,005,188,988

Trạm trộn bê tong 450,000,000 450,000,000

Công ty CP Kinh doanh BOT đường ĐT 741 10,000,000,000 10,000,000,000

Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng 11,942,820,445 11,942,820,445

c. Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng 16,284,211,500 16,284,211,500

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn 6,284,211,500 6,284,211,500

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Phước 10,000,000,000 10,000,000,000

Cộng 180,833,943,090 173,302,109,090

* Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư

14. DỰ PHÒNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 30/09/2014 01/01/2014
Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (*)      (1,553,820,900)

Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú (**)    (13,915,008,061)    (12,776,231,145)
Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su (**)    (20,517,588,400)    (18,773,514,999)

Cộng    (34,432,596,461)    (33,103,567,044)

15. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 30/09/2014 01/01/2014
VND VND

Công cụ dụng cụ 2,505,472,046 4,090,386,801

Cộng 2,505,472,046 4,090,386,801

16. CÁC KHOẢN VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN 30/09/2014 01/01/2014
VND VND

Vay ngắn hạn



Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Báo cáo tài chính

Xã Thuận Phú - Đồng Phú - Bình Phước Cho kyø keá toaùn töø ngaøy 01/01/2014 ñeán 30/09/2014

Vay ngân hàng 35,070,068,938 45,760,884,350

Vay dài hạn hạn đến hạn trả 1,269,000,000 5,076,000,000

Cộng 36,339,068,938 50,836,884,350

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NHÀ NƯỚC 30/09/2014 01/01/2014
VND VND

Thuế GTGT đầu ra phải nộp 1,649,216,724

Thuế  TNDN 6,077,014,315        

Cộng 6,077,014,315 1,649,216,724

18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ 30/09/2014 01/01/2014
VND VND

Chi phí phải trả khác 524,911,015 232,388,205

Cộng 524,911,015 232,388,205

19. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC 30/09/2014 01/01/2014
VND VND

Kinh phí công đoàn 1,792,579,137
Phải trả BHXH 
Phải trả công ty mua bán nợ về thanh lý vườn cây 4,071,198,540        4,071,198,540
Phải trả về cổ tức 2,121,470,300
Phải trả quỹ bảo hiểm xuất khẩu cao su 403,797,355
Phải trả tiền mua đất tái định cư          1,599,945,000 1,599,945,000
Phải trả Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú          1,701,839,205 1,701,839,205
Phaûi traû veà thu mua muû cao su tieåu ñieàn taïi caùc noâng tröôøng          9,181,749,819 6,201,983,642
Phải trả khác          2,188,107,874          1,619,651,346 

Cộng 18,742,840,438 19,512,464,525

20. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN 30/09/2014 01/01/2014
VND VND

Vay dài hạn 24,925,000,000 24,925,000,000
- Vay ngân hàng (*) 24,925,000,000 24,925,000,000



Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Báo cáo tài chính
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Cộng 24,925,000,000 24,925,000,000

21. VỐN CHỦ SỞ HỮU

21.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

21.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
30/09/2014 01/01/2014

Chỉ tiêu VND VND

Vốn góp của các cổ đông 430,000,000,000 430,000,000,000

+ Tập đoàn Công nghiệp cao su VN 240,000,000,000 240,000,000,000
+ Cổ phiếu quỹ 8,752,100,000 8,752,100,000
+ Cổ đông khác 181,247,900,000 181,247,900,000
Cộng 430,000,000,000 430,000,000,000

21.4. Cổ phiếu 30/09/2014 01/01/2014

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 43.000.000 43.000.000 

- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng 43.000.000 43.000.000 

 + Cổ phiếu phổ thông 43.000.000 43.000.000 

 + Cổ phiếu ưu đãi 0 0 

Số lượng cổ phiếu được mua lại trong năm trước 875.210 875.210 

 + Cổ phiếu phổ thông 875.210 875.210 

 + Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 42.124.790 42.124.790 

 + Cổ phiếu phổ thông 42.124.790 42.124.790 

 + Cổ phiếu ưu đãi 0 0 

* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/ cổ phiếu

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

22. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG 
30/09/2014 30/09/2013

VND VND

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 628,968,588,879 712,909,201,553

Cộng 628,968,588,879 712,909,201,553

23. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU  
30/09/2014 30/09/2013

VND VND

(Chi tiết xem phụ lục số 02 kèm theo)
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Thuế xuất khẩu 1,064,746,264 3,720,466,252

Cộng 1,064,746,264 3,720,466,252

24. GIÁ VỐN HÀNG BÁN 30/09/2014 30/09/2013

VND VND

Giá vốn của hàng hoá đã bán 442,389,597,421 438,657,682,485
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư

Cộng 442,389,597,421 438,657,682,485

25. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 30/09/2014 30/09/2013

VND VND

Lãi tiển gửi, tiền cho vay 36,908,653,688 41,319,086,275

Cổ tức, lợi nhuận được chia 507,846,900 1,427,000,000

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 241,787,046 361,000,288
Lãi bán ngoại tệ 401,250,000 377,857,039
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 8,446,944 1,316,844,800

Cộng 38,067,984,578 44,801,788,402

26. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 30/09/2014 30/09/2013

VND VND
Chi phí lãi vay 3,012,046,812 2,764,753,743

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 138,607,771 216,973,388

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 2,832,556,217 12,324,709,756
Lỗ do bán ngoại tệ 170,510,000 187,518,308

Cộng 6,153,720,800 15,493,955,195

27. CHI PHÍ BÁN HÀNG 30/09/2014 30/09/2013
VND VND

Chi phí bán hàng 7,478,951,048 9,480,015,443

Cộng 7,478,951,048 9,480,015,443

28. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 30/09/2014 30/09/2013

VND VND

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 32,511,245,992 32,876,634,632
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Cộng 32,511,245,992 32,876,634,632

29. THU NHẬP KHÁC 30/09/2014 30/09/2013
VND VND

Thu nhập khác từ hoạt động khác 7,761,539,079 6,768,795,731

Cộng 7,761,539,079 6,768,795,731

30. CHI PHÍ KHÁC 30/09/2014 30/09/2013
VND VND

Chi phí khác 3,682,027,864 3,259,259,889

Cộng 3,682,027,864 3,259,259,889

31. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH
30/09/2014 30/09/2013

VND VND

Thuế TNDN hiện hành 32,323,228,108        24,972,103,577 

Cộng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 32,323,228,108 24,972,103,577
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R U iQPONMLKJIHGFEDCBAT O n g o a l I f tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rui ro ngoai t~ la rui ro ma gia tr] hop Iy ho~c cac luong ti~n trong tirong lai cua c6ng Cl,l tai chinh se bi€n dong

theo nhtrng thay d6i cua ty gia h6i doai. .

R l i i T O l i i i s u a t

Rui ro lai su~t la rui ro rna gia tri hop Iy hoac cac luong ti~n trong tuong lai cua cong cu tai chinh se bi€n d('>ng

theo nhtrng thay d6i cua liii su~t th] tnrong. Rui ro liii su~t cua Cong ty chu y€u lien quan d€n cac khoan yay .

. ~ , R t l i T O v J g ia k h d c

Rui ro v~ gia khac la rui ro ma gia tri hop ly hoac cac luong ti~n trong tuong lai cua cong cu tai chinh se bien

d('>ngtheo' nhirng thay d6i cua gia tri tnrong ngoai thay thay d6i cua liii su~t va t5' gia h6i doai.

Cac c6 phieu do Cong ty n~m gifr c6 th~ bi anh huang boi cac rui ro v~ gia tri tuong lai cua c6 phieu dAu nr.

Cong ty quan ly rui ro v~ gia c6 phieu bang each thiet I?p han mire dAu tu va da dang hoa danh muc dAu

09.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN h f r D g khoan D C } 't i~ m ta n g

Khong phat sinh b~t ky khoan no ti~m tang nao phat sinh tir nhimg su kien dii xay ra c6 th~ anh huang d€n cac

thong tin dii duoc trinh bay trong Bao cao tai chinh ma Cong ty khong kiern scat duoc hoac chua ghi nhan,

NgtrOi l~p bi~u

l - { [ [ { ' f e y

.------
Vo Duy Hmmg

Ph~m NgQc Huy
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